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ĐVT ha hộ người ha ha ha ha ha ha ha con con HTX/THT hộ hộ km km km km hộ cái Tr.đồng Tr.đồng người % người

Tổng 8,751    4,751    19,460   7,044    369     20        66      323       369     210     6,790    100,000     12             6         9        13      13      2         56       420         120       144        38        12        95          740        

01
Vàm 

Đình
715.3         561 2,033     586.0    26.0    1.8       3.0     28.7      39.4    15.5    620       8,400         1               2         0.1      5.0      35           10         14.5       4.0       1          95          88

02
Đất 

Sét
1065.4         619 2,296     960.0    46.0    0.9       6.0     36.9      49.2    26.1    620       8,500         1               1        0.2      5.0      35           10         13.5       3.0       1          95          91

03
Giáp 

Nước
634.4 366 1,396     555.0    40.0    0.5       3.0     31.9      30.5    18.0    620       8,400         1               2         3.5     3.5     0.1      5.0      35           10         12.5       3.0       1          95          62

04
Chà

 Là
653.3 288 1,091     450.0    15.5    1.4       16.0   39.5      23.9    17.5    500       8,200         1               1        0.1      4.0      35           10         11.0       3.0       1          95          46

05
Rạch 

Láng
603.2 388 1,586     455.0    23.5    1.8       3.0     52.8      28.0    18.4    500       8,300         1               1         1        0.1      4.0      35           10         12.0       3.0       1          95          56

06
Trống 

Vàm
623.9 342 1,377     510.0    32.0    4.5       3.0     40.0      26.8    17.0    500       8,200         1               3        3.3     3.3     0.1      4.0      35           10         12.0       3.0       1          95          56

07
Xẻo 

Đước
784.5 360 1,496     648.0    31.0    0.4       8.0     22.8      27.6    16.5    600       8,300         1               0.2      5.0      35           10         12.0       3.0       1          95          56

08
Phú 

Thành
589.4 277 1,274     505.0    25.0    1.0       3.0     9.9        25.4    19.0    600       8,600         1               1        0.2      4.0      35           10         10.0       3.0       1          95          44

09
Vàm 

Xáng
973.68 433 2,046     750.0    47.0    3.0       5.0     26.6      31.1    14.5    620       8,500         1               1        0.2      5.0      35           10         12.0       3.0       1          95          68

10
Thọ 

Mai
951.3 443 1,989     710.0    29.0    4.3       10.0   16.6      28.5    18.0    620       8,200         1               4.4     4.4     0.2      4.0      35           10         12.0       4.0       1          95          68

11
Ba 

Tiệm
485.3 292 1,306     420.0    25.0    0.4       2.0     9.2        24.4    14.0    490       8,200         1               1        1.6     1.6     0.2      7.0      35           10         11.0       3.0       1          95          46

12
Lung 

Môn
671.8 382 1,570     495.0    29.0    4.0     7.9        34.3    15.5    500       8,200         1               1         0.2      4.0      35           10         11.0       3.0       1          95          59
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(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của UBND xã Phú Mỹ)

Phụ lục 11

Thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa: Văn phòng HĐND&UBND 25,5 triệu đồng;  Phòng Kinh tế: 8 triệu đồng; Phòng Văn hóa - Xã hội: 5 triệu đồng; Trung tâm Phục vụ hành chính công: 3 triệu; Công an xã: 15 triệu đồng.
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